	UBNT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

	MA TRẬN – ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ - Khối 7
Thời gian làm bài: 45 phút


I. MỤC ĐÍCH ĐỀ KIỂM TRA:
1.  Kiến thức:
· Phạm vi kiến thức từ tiết 1 đến tiết 6.
· Biết được vai trò và nhiệm vụ trồng trọt hiện nay.
· Biết được các cách bón phân, chăm sóc cây trồng.
· Biết được tác hại của sâu bệnh, và cách thu hoạch  sản phẩm trồng trọt.
2. Năng lực:
· Năng lực chung: nghiên cứu và giải quyết vấn đề.
· Năng lực chuyên biệt: năng lực sử dụng ngôn ngữ công nghệ, năng lực giải quyết vấn đề thông qua công nghệ.
3. Phẩm chất:
· Chăm chỉ, tự giác, trung thực, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
· Trắc nghiệm: 70%
· Tự luận: 30%
· Thời gian: 45 phút
III. MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	%
Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	Trồng trọt
	1.1 Giới thiệu về trồng trọt
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	1.2 Làm đất trồng cây
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12,5

	
	
	1.3 Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
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	1.4 Thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
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	Số câu
	14
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	Tỉ lệ (%)
	40%
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	Tổng
	40%
	30%
	20%
	10%
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IV. BẢNG ĐẶC TẢ THI GIỮA KÌ
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Trồng trọt
	1.1 Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt. 
- Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề trong trồng trọt.
Thông hiểu:
- Giải thích được lợi thế phát triển trồng trọt ở Việt Nam
- Ứng dụng được phương thức trồng trọt ơt Việt Nam vào trong thực tế
	


6
Câu 2,6,7,11,
12,27
	


2
Câu 3, 19
	


3
Câu 8,17
Câu 1 tự luận
	

	
	
	1.2 Làm đất trồng cây
	Nhận biết:
- Nêu được thành phần và vai trò của đất trồng.
- Trình bày được các yêu cầu kĩ thuật trong làm đất trồng cây.
Thông hiểu:
- Trình bày được mục đích của việc cày đất
- Hiểu được cách sử dụng các loại phân trong thời kì bón phân lót
	


3
Câu 21, 25, 28
	


2
Câu 5, 14
	



	

	
	
	1.3 Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng
	Nhận biết:
 - Trình bày được mục đích, ý nghĩa kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc cho cây trồng.
- Nêu được nguyên tắc và ý nghĩa của việc phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
Thông hiểu
- Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình
	

3
Câu 1, 9, 15
	

4
Câu 10, 22, 23,24
	

1
Câu 16
	

	
	
	1.4 Thu hoạch sản phẩm trồng trọt 
	Nhận biết: 
- Trình bày được mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
- Nêu được một số phương án chủ yếu trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.
Thông hiểu:
- Vận dụng kiến thức thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn.
	


2
Câu 18, 26
	


2
Câu 4, 13
	


1
Câu 20

	


1
Câu 2 tự luận

	Tổng
	
	14
	10
	5
	1
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